
Danh bạ điện thoại: thông tin số điện thoại của cán bộ, công chức  

TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

Ghi chú 
Bàn (nếu có) Di động 

I. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường 

1 Trần Tam Trung Chủ tịch UBND 

phường 
 0944394139  

2 Phạm Văn Hết  Phó Chủ tịch UBND 

kiêm  

Giám đốc TTPVHHC 

phường 

 0978222777  

3 Lưu Quang Anh  Phó Chủ tịch UBND 

phường 
 0918796990  

4 Huỳnh Hưng Tâm Phó Chủ tịch HĐND 

phường  
 0945021242  

5 Trần Minh Sang  Phó Trưởng ban Kinh 

tế - Xã hội  
 0919909474  

6 Dương Kim Tỷ  Phó Trưởng ban Văn 

hóa – Xã hội 
 0907053552  

II. Văn phòng HĐND và UBND phường 

1 Nguyễn Kha Đa Chánh Văn phòng   0917868994  

2 Vương Thúy Duy  Phó Chánh Văn phòng   0911583450  

3 Nguyễn Ngọc Lan  Phó Chánh Văn phòng  0947734996  



4 Trần Văn Đệ Chuyên viên   0837686555  

5 Nguyễn Ngọc Lỹ Chuyên viên  0948946694  

6 Võ Duy Phương Chuyên viên  0814585616  

7 Tống Minh Cảnh Chuyên viên  0948445066  

8 Hứa Mỹ Linh Chuyên viên  0916252998  

9 Bùi Thị Thúy Chuyên viên  0918848774  

10 Mã Kim Út  Chuyên viên  0944094945  

11 Nguyễn Thị Hồng Hà Chuyên viên  0947780717  

12 Nguyễn Như Ngọc  Thủ quỹ - Văn thư và 

Lưu trữ 
 0949444742  

13 Hàng Thị Hồng 

Nhung  

Thủ quỹ - Văn thư và 

Lưu trữ 
 0945554515  

III. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

1 Nguyễn Hoàng Khải  Phó Trưởng Phòng  0919521415  

2 Trần Tấn Lộc  Phó Trưởng Phòng  0918414151  

3 Lý Thị Ngọc Như Chuyên viên  0913371710  

4 Trần Khánh Kỵ Chuyên viên  0919057076  

5 Dư Huy Thông  Chuyên viên  0913090949  

6 Nguyễn Thị Thắm Chuyên viên  0823462475  



7 Nguyễn Kim Thùy Chuyên viên  0914077027  

8 Nguyễn Trung Tín Chuyên viên  0949377770  

9 Nguyễn Thanh Pháp  Chuyên viên  0917383093  

10 Lê Đăng Lực  Chuyên viên  0918742365  

11 Tô Sơn Nghĩa  Chuyên viên  0944954459  

12 Phạm Huy Thành  Chuyên viên  0919299499  

13 Ngô Văn Hà Chuyên viên    

14 Nguyễn Thanh Lẹ Chuyên viên    

15 Trần Minh Thắng Chuyên viên    

IV. Phòng Văn Hóa – Xã Hội 

1 Nguyễn Văn Cảnh  Trưởng Phòng  0913399553  

2 Phùng Văn Khương Phó Trưởng phòng  0919670797  

3 Huỳnh Chí Dũng  Phó Trưởng phòng  0945771355  

4 Ngô Thị Mộng Nghi  Chuyên viên  0914323938  

5 Nguyễn Thị Huế  Chuyên viên  0919501765  

6 Thần Thị Thái 

Phương  

Chuyên viên  0916300151  

7 Nguyễn Thị Hồng Nhi  Chuyên viên  0919100277  

8 Nguyễn Thị Hoàn  Chuyên viên  0833321913  



9 Võ Văn Nghĩa  Chuyên viên  0327495455  

10 Nguyễn Khánh Linh  Chuyên viên  0941513124  

11 Lê Thị Hồng Thơ  Chuyên viên  0947416090  

12 Trần Thị Như Ý Thiết chế văn hóa   0965537159  

13 Nguyễn Minh Trâm  Thiết chế văn hóa  0913380245  

14 Lê Văn Kháng Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ  
 0919439487  

V. Trung tâm phục vụ hành chính công 

1 Trịnh Văn Bền  Phó Giám đốc  0919225610  

2 Huỳnh Minh Dương  Phó Giám đốc  0916975999  

3 Châu Như Thể  Chuyên viên  0919589722  

4 Lê Thị Điểu  Chuyên viên  0918522579  

5 Tăng Thị Hương  Chuyên viên  0973454674  

6 Thái Quốc Hoa  Chuyên viên  0948983637  

7 Nguyễn Huỳnh Mi Chuyên viên  0818888361  

8 Hồ Hồng Nha Chuyên viên  0916266411  

VI. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông 

1 Trương Minh Cảnh  Giám đốc Trung tâm  0907560065  

2 Phạm Thị Huỳnh Mai  Phó Giám đốc Trung 

tâm 

 0948644772  



3 Ngô Văn Bé Viên chức   0948188483  

4 Quách Thanh Trung  Viên chức   0914247907  

5 Trần Bích Tuyền  Viên chức  0914793493  

6 Lê Thanh Liêm  Viên chức  0941066222  

7 Phan Hồ Nhật Quyên  Viên chức  0946707171  

8 Nguyễn Thị Mỹ Tú  Viên chức  0918093638  

9 Nguyễn Việt Đoàn  Viên chức  0943560750  

10 Ngô Hoàng Khanh  Viên chức  0947211123  

11 Nguyễn Phước An  Viên chức  0916321730  

12 Hà Hữu Hậu  Viên chức  0849619115  

13 Nguyễn Hồng Kiểm  Viên chức  0834694909  

14 Nguyễn Thị Thể  Viên chức  0944606313  

15 Nguyễn Văn An  Viên chức  0949001449  

16 Trịnh Thị Thuyền  Viên chức  0918419195  

17 Nguyễn Phước Tỉnh Văn thư và Lưu trữ  0913619946  

  


